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I. ỐNG CỐNG 1 VÁCH 

1 Ø 100 Mét 100 120 1.8         4.00         10.0          113,000       124,300       

2 Ø 150 Mét 150 174 2.0         3.70         12.0          168,700       185,570       

3 Ø 200 Mét 200 228 2.0         2.00         14.0          237,400       261,140       

4 Ø 300 Mét 300 338 2.8         1.90         19.0          471,900       519,090       

5 Ø 400 Mét 400 456 3.5         1.90         28.0          789,400       868,340       

6 Ø 500 Mét 500 564 4.0         1.75         32.0          1,109,700    1,220,670    

7 Ø 600 Mét 600 664 4.5         0.90         32.0          1,301,300    1,431,430    
II. NỐI ỐNG 1 VÁCH -                 

1 Ø 100 Cái 31,500         34,650         

BẢNG GIÁ ỐNG HDPE 01 VÁCH VÀ NỐI ỐNG 01 VÁCH 
 Giá bán 

chưa thuế                  
( VND ) 

 Giá bán có 
thuế                   

( VND ) 
Stt Cỡ ống      ( 

mm )

Đường 
kính 
trong      
( mm )

Đường 
kính 
ngoài       
( mm )

Bề dầy 
mép ống    
( mm )

ĐVT 
Độ cứng 

vòng          
( kg/cm2 )

Bề dầy 
thành ống 

(mm)

1 Ø 100 Cái 31,500         34,650         

2 Ø 150 Cái 51,500         56,650         

3 Ø 200 Cái 111,500       122,650       

4 Ø 300 Cái 168,700       185,570       

5 Ø 400 Cái 271,700       298,870       

6 Ø 500 Cái 391,800       430,980       

7 Ø 600 Cái 683,500       751,850       
III. NỐI CHỮ Y MỘT VÁCH -               -               

1 Ø 100 Cái 230,700       253,770       

2 Ø 150 Cái 378,600       416,460       

3 Ø 200 Cái 501,800       551,980       
IV. CÚT NỐI 1 VÁCH -               -               

1 Ø 100 Cái 121,000       133,100       
2 Ø 150 Cái 154,600       170,060       

Ghi chú:
* Giá bán áp dụng cho các khu vực phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra 
* Rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng!

GIÁM ĐỐC CÔNG TY


